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NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

1 2151053032 Nguyễn Văn Kiệt 25/11/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KINH TẾ BẰNG HỮU ThS. Dương Hữu Thành

2 1951050009 Thạch Thị Mỹ Dung 11/01/2001 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA ThS. Dương Hữu Thành

3 1751010071 Lâm Bảo Linh 02/03/1999 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HỒ CHÍ MINH ThS. Dương Hữu Thành

4 2051010108 Nguyễn Hữu Huy 16/12/2002 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KINH TẾ BẰNG HỮU ThS. Dương Hữu Thành

5 2151050476 Nguyễn Tiến Triệu 03/04/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TÀI CAO ThS. Dương Thái Bảo

6 2151050321 Huỳnh Đỗ Phi 10/02/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG ThS. Dương Thái Bảo

7 1951052116 Nguyễn Bình Minh 14/02/2001 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ ZLINK VIỆT NAM ThS. Dương Thái Bảo

8 2151053068 Lê Trần Thiên Vũ 30/03/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THÔNG MINH ISD ThS. Hồ Hướng Thiên

9 2151050469 Trần Thanh Hiệp 29/01/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CP TRUE DIGITAL VIỆT NAM ThS. Hồ Hướng Thiên

10 2151053027 Nguyễn Hà Bảo Khang 29/01/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH AEGONA SOFTWARE ThS. Hồ Hướng Thiên

11 2151053058 Lê Chí Thiện 26/11/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH CLOUDMEDIA ThS. Hồ Hướng Thiên

12 2151010167 Đỗ Anh Khoa 26/04/2003 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN ThS. Hồ Quang Khải

13 2051012127 Nguyễn Anh Tuấn 05/03/2002 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY ThS. Hồ Quang Khải

14 1951012137 Nguyễn Tuấn Tiệp 21/11/2001 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN ThS. Hồ Quang Khải

15 2151013049 Phan Thị Phương Linh 11/03/2003 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TƯỜNG MINH ThS. Hồ Quang Khải

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
_______________

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HỆ THỐNG THÔNG TN QUẢN LÝ (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN)

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025
(Dữ liệu cập nhật vào lúc 14g00 ngày 18/02/2025)

Lưu ý:
* Ngày 18, 19/02/2025: nhận giấy giới thiệu tới cơ quan thực tập tốt nghiệp (dành cho SV có đăng ký trong biểu mẫu) qua email hoặc tại văn phòng khoa CNTT
* Sinh viên Thực tập tốt nghiệp trong vòng 10 tuần bắt đầu từ ngày 03/3/2025 đến ngày 11/5/2025
* Sinh viên nộp file báo cáo Thực tập tốt nghiệp từ ngày 14/5/2025 đến 15/5/2025 (Xem thông báo hướng dẫn trên Web Khoa vào ngày 25/4/2025)
* Sinh viên nộp trực tiếp 01 (một) bản thu hoạch TTTN về văn phòng khoa CNTT vào ngày 21, 22/5/2025.

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email  
thanh.dh@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 

bao.dt@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 
thien.hh@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 

khai.hq@ou.edu.vn



16 2051012102 Nguyễn Minh Tài 24/05/2002 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IOT VIỆT - IOT VIET SOLUTION ThS. Lưu Quang Phương

17 2051012084 Lê Huỳnh Pháp 08/05/2002 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY TNHH HEALTHWORLD ThS. Lưu Quang Phương

18 2151010291 Hồ Kiến Phúc 31/03/2003 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY TNHH WEE DIGITAL ThS. Lưu Quang Phương

19 2051010105 Nguyễn Đức Huy 27/06/2002 Ngành Khoa học máy tính MISY4899 CÔNG TY TNHH WISDOM ENGINEERING & BUSINESS SOLUTIONS ThS. Lưu Quang Phương
Sinh viên đăng ký nhầm môn, 
liên hệ PQLĐT trước ngày 
21/02/2025 để đổi môn học

20 2151050438 Trần Lê Quốc Thống 31/03/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ APPS CYCLONE ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

21 2151050247 Phan Thị Tuyết Mai 13/08/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ORYZA SYSTEMS ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

22 2151050126 Tống Thị Thu Hiền 10/07/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU SNAKE ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

23 2151050494 Nguyễn Đình Quang Trường 08/10/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

24 2151050014 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 09/09/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH PHẠM LÊ MINH ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

25 2151050515 Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuyền 06/08/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH PHẠM LÊ MINH ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

26 2151050020 Nguyễn Vân Anh 18/07/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HƯNG THỊNH ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

27 1851050021 Vũ Hoàng Duy 08/12/2000 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH LOGISTIES KLC ThS. Nguyễn Trung Hậu

28 2151050304 Tô Hải Nhật 17/06/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH T4 TEK ThS. Nguyễn Trung Hậu

29 2151050035 Trần Kim Bằng 09/08/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH TEAMWORK VIỆT NAM ThS. Nguyễn Trung Hậu

30 2051052016 Nguyễn Tấn Cường 03/11/2002 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT SỐ TYME ThS. Nguyễn Văn Bảy

31 2151053033 Trần Lê Tuấn Kiệt 19/09/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SOXES VIỆT NAM ThS. Nguyễn Văn Bảy

32 2151050338 Lưu Văn Phúc 13/07/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH ThS. Nguyễn Văn Bảy

33 2151050334 Phan Thị Phú 13/10/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ KIM LONG TS. Lê Quang Minh

34 2151050224 Trần Nguyễn Minh Liêm 18/12/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH MOTOROLA SOLUTIONS VIETNAM R&D CENTER TS. Lê Quang Minh

35 2151053021 Trần Thanh Hoàng 16/09/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH SORANIK HEARING TS. Lê Quang Minh

36 2151050269 Phùng Đức Nam 09/09/2002 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY TNHH TMDV GIẢI PHÁP VIỆT TS. Lê Quang Minh

37 2051052115 Trịnh Tấn Sĩ 28/11/2002 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GE GROUP TS. Lê Viết Tuấn

38 2151053010 Đinh Hoàng Đạt 10/02/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TRUE VALUE TS. Lê Viết Tuấn

39 2151010218 Nguyễn Văn Mau 10/01/2003 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 FIREGROUP TECHNOLOGY TS. Lê Viết Tuấn

40 2151013009 Dương Thanh Bình 08/10/2003 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM

TS. Lê Viết Tuấn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 

hau.nt@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 

bay.nv@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 

minh.lq@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 

tuan.lv@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 
phương.lq@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 
trang.ntm@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 
thanh.ntn@ou.edu.vn



41 2151053018 Dương Trần Ngọc Hiếu 03/06/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUESKY VIỆT NAM TS. Phan Trần Minh Khuê

42 2151053019 Lê Văn Hiếu 26/01/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUESKY VIỆT NAM TS. Phan Trần Minh Khuê

43 2151010221 Võ Kiều Mi 26/10/2003 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE TS. Phan Trần Minh Khuê

44 1951012124 Phạm Nguyễn Ngọc Thạch 22/01/2001 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY TNHH 3A TECHNOLOGY SOLUTION TS. Phan Trần Minh Khuê

45 2151050123 Nguyễn Song Hậu 27/07/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CƯỜNG NGHIỆP TS. Trương Hoàng Vinh

46 2151050128 Lê Trung Hiếu 02/03/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CƯỜNG NGHIỆP TS. Trương Hoàng Vinh

47 2151050540 Nguyễn Huỳnh Tường Vi 05/06/2003 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CƯỜNG NGHIỆP TS. Trương Hoàng Vinh

48 2151010057 Phạm Thị Kim Duyên 13/05/2003 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CƯỜNG NGHIỆP TS. Trương Hoàng Vinh

1 2154050358 Lê Anh Xuân 19/04/2003 Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý MISY4899 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI VIỆT ThS. Phạm Chí Công

2 1954052059 Phạm Ngọc Mỹ 01/06/2001 Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý MISY4899 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEKAI EXPRESS ThS. Phạm Chí Công

3 2154050366 Trần Ngọc Yến 22/12/2003 Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý MISY4899 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO TRÁI XOÀI ThS. Phạm Chí Công

4 2054052050 Trần Minh Quốc 23/06/2002 Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý MISY4899 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC NHÀN ThS. Phạm Chí Công

5 2154050134 Đỗ Nhật Hoàng Khanh 28/07/2003 Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý MISY4899 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM TS. Nguyễn Tiến Đạt

6 2154050349 Bùi Quang Vinh 18/04/2003 Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý MISY4899
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG SÔNG ĐÀ THĂNG LONG MIỀN 
NAM

TS. Nguyễn Tiến Đạt

7 2054052063 Nguyễn Thị Thủy 20/11/2002 Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý MISY4899 CÔNG TY TNHH SMILE TOTAL SOLUTION TS. Nguyễn Tiến Đạt

8 2154050087 Dương Thị Ngọc Hân 09/09/2003 Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý MISY4899 CÔNG TY TNHH TESO GLOBAL TS. Nguyễn Tiến Đạt

9 2154050189 Nguyễn Hoài Ngọc 27/01/2003 Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý MISY4899 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĂN UỐNG UNIFOOD TS. Nguyễn Tiến Đạt

1 2051050202 Trần Quang Khánh 03/07/2002 Ngành Công nghệ thông tin ITEC4899

2 2151010348 Lê Chiến Thắng 08/03/2002 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899

3 2151013080 Nguyễn Trường Sinh 08/06/2003 Ngành Khoa học máy tính ITEC4899

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025
VĂN PHÒNG KHOA CNTT

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 

vinh.th@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 

cong.pc@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 

dat.nt@ou.edu.vn

Liên hê giảng viên trước ngày  
28/02/2025 qua email 
khue.ptm@ou.edu.vn

CHƯA ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP (liên hệ thầy Nguyễn Văn Bảy 
trước ngày 16g00 ngày 21/02/2025 qua email bay.nv@ou.edu.vn để được giới 

thiệu cơ quan thực tập)

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

CHƯA ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


